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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XHNV 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe chuyên đề kinh tế, văn hóa, xã hội Hàn Quốc 1  

Mã học phần:  243_71KORE40243 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  71KORE40243_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

File nghe là 55 phút + 5 phút nộp bài ( tổng thời gian thi là 60 phút) 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

다음 질문에 답하십시오/Chọn đáp án đúng (0,5 điểm/câu) 

 

1 

이번 여행에서 나츠미가 숙소 때문에 힘들어했던 이유를 고르십시오 

A. 방이 넓지 않아서 친구들과 한방을 사용하는 게 불편했다 

B. 숙소 주변이 축제 때문에 시끄러워서 잠을 제대로 잘 수 없었다 

C. 화장실이 깨끗하지 않아서 다른 화장실을 이용해야 했다 

D. 숙박비가 비싸서 여행 경비가 예상보다 많이 들었다 

ANSWER: A 

 

 

2 

들은 내용과 같은 것을 고르십시오 

A. 나츠미는 축제에서 사람들과 물을 뿌리면서 물싸움을 했다 

B. 준서는 나츠미가 태국에 여행 다녀온 것을 모르고 있었다 

C. 나츠미는 숙소에 짐을 풀자마자 야시장에 갔다 

D. 왕궁은 규모가 크지 않았지만 화려해 보였다 

 



BM-003 

Trang 2 / 6 

ANSWER: A 

 

3 

들은 내용과 같은 것을 고르십시오 

A. 상진은 평소에 맵고 짠 음식을 자주 먹는다 

B. 상진은 이 병원에 처음 방문했다 

C. 상진은 속이 안 좋아서 소화제를 먹었다 

D. 상진은 약을 먹고 증상이 전혀 나아지지 않았다 

ANSWER: A 

 

4 

대화 이후에 상진이 해야 할 행동이 아닌 것을 고르십시오 

A. 일주일 후에 병원에 다시 온다 

B. 의사가 처방해 준 약을 먹는다 

C. 매일 비슷한 시간에 식사를 한다 

D. 커피를 하루에 두 잔 이상 마시지 않는다 

ANSWER: A 

 

5 

들을 내용과 같은 것을 고르십시오 

A. 나츠미는 버스에 음료를 가지고 탄 적이 있다  

B. 흐엉은 버스를 잘못 타서 다시 내렸다 

C. 나츠미는 흐엉에게 텀블러를 빌려줬다 

D. 흐엉은 한국의 교통 예절에 대해 잘 알고 있다 

ANSWER: A 

 

6 

대화 이후에 흐엉이 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오 

A. 커피를 다른 곳에 옮겨 담는다  

B. 뚜껑이 있는 컵을 사러 간다 

C. 한국의 교통 예절에 대해 검색해 본다 

D. 다음 버스를 기다리면서 남은 커피를 마신다 



BM-003 

Trang 3 / 6 

ANSWER: A 

 

7 

들은 내용과 같은 것을 고르십시오 

A. 장민은 보일러에 문제가 있는지 확인 할 것이다 

B. 장민은 매달 도시가스 요금을 5 만 정도 낸다 

C. 직원은 가스를 점검하기 위해 장민의 집에 방문할 예정이다 

D. 직원은 장민이 점검을 받지 않아서 요금이 많이 나왔다고 생각한다 

ANSWER: A 

 

8 

도시가스 요금이 많이 나오는 경우으로 틀린 것을 고르십시오  

A. 보일러 자주 점검을 했을 때 

B. 가스 밸브에 문제가 생겼을 때 

C. 보일러에서 온수 샐 때 

D. 가스 점검을 정기적으로 받았을 때 

ANSWER: A 

 

9 

거절의 기술을 제대로 이해한 행동을 고르십시오  

A. 도와줄 수 없는 상황을 구체적으로 설명해야겠다 

B. 그냥 다음에 도와준다고 이야기해야겠다 

C. 친구에게 미안하니까 거절을 하지 말아야겠다 

D. 문자 메시지를 보내면 편리하니까 그렇게 해야겠다 

ANSWER: A 

 

10 

들을 내용과 다른 것을 고르십시오 

A. 확실하게 안 된다고 말하는 것은 좋지 않다  

B. 사람들은 보통 거절을 부정적으로 생각한다 

C. 거절을 잘하는 것은 대인 관계에 도움이 된다 

D. 표정이 보이지 않으면 상대방이 오해할 수 있다 
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ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)  

 

Sinh viên gõ câu trả lời trực tiếp vào khung đáp án  

 

Phần 1: 잘 듣고 빈칸을 쓰십시오/Điền vào chỗ trống(1 점) 

 

11 

잘 듣고 빈칸을 쓰십시오 (0,5 점) 

나츠미는 친구의 부탁을 거절하기 못해     상황이다. 

12 

잘 듣고 빈칸을 쓰십시오 (0,5 점) 

양배추를 꾸준히 먹으면       증상이 줄어든다.  

 

Phần 2: 다음은 듣고 물음에 답하십시오/Viết lại câu (1 점) 

 

13 

잘 듣고 문장을 쓰십시오 (0,5 점) 

 _______________________________________________________________________________  

 

14 

잘 듣고 문장을 쓰십시오 (0,5 점) 

 _______________________________________________________________________________  

 

 

Phần 3: 잘 듣고 물음에 답하십시오/Trả lời câu hỏi (3 점) 

15 

이반의 집에 들어올 수 없는 원인에 대한 내용을 쓰십시오 (1 점) 

원인:  __________________________________________________________________________  

16 

나츠미의 불만과 이반의 조언에 대한 내용을 쓰십시오? (1 점) 

나츠미의 불만:  _________________________________________________________________  

17 

이반의 조언에 대한 내용을 쓰십시오? (1 점) 
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이반의 조언:  ___________________________________________________________________  

18 

의사 선생님의 주의사항에 대한 내용을 쓰십시오? (0,5 점) 

의사 선생님 주의사항:  __________________________________________________________  

19 

집의 장점에 대한 내용을 쓰십시오? (0,5 점) 

집의 장점:  _____________________________________________________________________  

20 

장민이 신청한 수업의 정보에 대한 쓰십시오 (0,5 점) 

수업정보:  ______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm (nhóm câu hỏi) 5.0  

Câu 1 – 10  0.5  

II. Tự luận 5.0  

Phần 1:  

Điền vào chỗ 

trống  

Câu 11: 곤란한 

0,5 

SV có thể 

sử dụng từ 

hoặc cách 

diễn đạt 

phù hợp 

Câu 12: 속이 쓰린 

0,5 

SV có thể 

sử dụng từ 

hoặc các 

diễn đạt 

phù hợp 

Phần 2:  
Viết lại câu 

Câu 13: 찾을 금액을 누른 뒤 

비밀번호를 누르세요 
0,5  

Câu 14: 버스에서는 손잡이를 

꼭 잡으세요. 
0,5  

Câu 15:  1,0 0,5 điểm/ý 
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-원인: 건전지가 떨어져서요. 

 

Phần 3:  

Trả lời câu hỏi 

Câu 16: 

-나츠미의 불만: 룸메이트 

말없이 다른 친구 대려오고 

밤늦게 들어왔습니다. 또한 

정리 정돈 잘 안 했습니다. 

1,0 0,5 điểm/ý 

Câu 17:  

-이반의 조언: 가기 전에 아는 

인터넷 사이트가 나츠미한테 

알려줄게요. 정보를 많이 찾을 수 

있어서 도움이 될 거예요. 

1,0 0,5 điểm/ý 

Câu 18: 

-의사 선생님 주의사항: 커피를 

줄이고 맵고 짠 음식을 피해야 

합니다. 또한 식사를 

규칙적으로 먹어야 합니다.   

 

  

Câu 19: 그 집의 장점은 시설도 

좋고 수납공간이 많아서 물건을 

쉽게 정리할 수 있다. 

  

Câu 20: 신청한 수업 정보:  

신청한 수업은 중급반이고 

화목에 있는 수업입니다.  

 

  

Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 ThS. Nguyễn Thị Hương  


